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Câu 1 (2 điểm).
1. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là

	A. e và p
	B. p và n
	C. n và e
	D. e, p và n


2. Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng 

	A. Số n và số p
	B. Số p
	C. Số khối
	D. Số n


3. Số e tối đa có thể phân bố trên lớp K (n = 1) là

	A. 2e
	B. 8e
	C. 18e
	D. 32e


4. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo số e ở mức năng lượng thấp nhất là

	A. 2
	B. 5
	C. 7
	D. 9


5. Obitan nguyên tử là khu vực không gian xung quanh hạt nhân, tại đó xác suất có mặt electron 
	A. Lớn nhất
	B. Nhỏ nhất
	C. Bằng không
	D. Nhỏ hơn 35%


6. Số hiệu nguyên tử cho biết 

A. Số p (hay số đơn vị điện tích) trong hạt nhân nguyên tử

B. Số e trong vỏ nguyên tử

C. Số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn

D. Số khối A

Câu 2 (1điểm).

1. Nguyên tố Agon có thành phần phần trăm các đồng vị trong tự nhiên là 99,60% 
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; 0,34%
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; 0,06%
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 có nguyên tử khối trung bình là

	A. 39,69
	B. 39,79
	C. 39,89
	D. 39,99


2. Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau chứa đồng thời 21n, 19p và 19e

	A. 
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	B. 
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	C. 
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	D. 
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3. Nguyên tố X có tổng số hạt p, n, e là 13. Biết tỉ lệ giữa số N và số Z của X là 1( N/Z ( 1,5.
X có số N là

	A. 7
	B. 6
	C. 5
	D. 4


Câu 3 (1điểm).

1. Số phân lớp của lớp M là

	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4


2. Cho hạt nhân 
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bắn phá vào hạt nhân 
[image: image9.wmf]Be

9

4

 người ta thu được một nơtron 
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 và một hạt nhân Y. Y là

	A. 
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	B. 
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	C. 
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3. Phân lớp electron bao gồm các electron có mức năng lượng

	A. Bằng nhau
	B. Cách xa nhau
	C. Gần bằng nhau
	D. A, B đúng


Câu 4 (1điểm).
1. Cho nguyên tử Clo (Z = 17) có cấu hình e: 1s22s22p63s23p5. Kết luận sai là

	A. Lớp K có 2 e
	B. Lớp L có 8 e
	C. Lớp M có 5 e
	D. Lớp ngoài cùng có 7e


2. 1s22s22p63s1 là cấu hình e nguyên tử của nguyên tố

	A. O (Z=8)
	B. F (Z =9)
	C. Ne (Z =10)
	D. Na (Z =11)


3. Khẳng định nào sau đây không đúng. Ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc) một mol khí chiếm thể tích bằng

	A. 1m3
	B. 22,4dm3
	C. 22,4lít
	D. 22400ml


Câu 5 ( 2điểm).

 Hoàn thành nội dung sau. Một nguyên tử X có số hiệu nguyên tử là 7. Nguyên tử  đó có .....e

 Cấu hình e của X là: ..................Lớp e ngoài cùng của nguyên tử đó có .......... e, đó là những e ..........Đó là nguyên tử của một nguyên tố kim loại hay phi kim? Vì sao........................................

Câu 6 (3điểm). 
 Nhiệt phân hoàn toàn 7,2g muối Cu(NO3)2 thu được CuO, NO2 và O2. Tính khối lượng CuO thu được. Cho Cu = 64, O = 16, N = 14

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC-đề 2
(Hướng dẫn gồm 01 trang)








I. Hướng dẫn chung:

Câu 1, 2, 3, 4: trắc nghiệm: 1điểm/3ý chỉ cần chọn đáp án đúng.

Câu 5: điền trực tiếp vào dấu ….

Câu 6: giải chi tiết từng phần

II. Thang điểm và đáp án:
	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1

(2 đ)
	1. D. e, p và n            2.B. Số p                     3.  A. 2e
4. A. 2                       5.A. Lớn nhất      

6. A. Số p (hay số đơn vị điện tích) trong hạt nhân nguyên tử
	3câu/điểm

	2(1đ)
	1. D.                          2A. 
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                        3.C. 5
	3câu/điểm

	3(1đ)
	1C. 3                         2B. 
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                         3A
	3câu/điểm

	4(1 đ)
	1C. Lớp M có 5 e     2D. Na (Z =11)            3A. 1m3
	3câu/điểm

	5

(2đ)
	Một nguyên tử X có số hiệu nguyên tử là 7. Nguyên tử  đó có  7e

 Cấu hình e của X là: 1s22s22p3 Lớp e ngoài cùng của nguyên tử đó có 5 e, đó là những e s và p. Đó là nguyên tử của một nguyên tố phi kim. Vì sao X có 5 e lớp ngoài cùng
	5 chỗ trống/ 1điểm

	6(3đ)
	                    Cu(NO3)2 ( CuO  + 2NO2  + 1/2O2                (1)

Ptr              188g               80g

Đề bài        7,2g               x(g)

x = khối lượng CuO = 7,2.80/188 = 3,06g
	0,5điểm

0,5

0,5
1,5


